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BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 

Tháng 3 và Quý 1 năm 2016 

 

1. Sản xuất Nông, lâm nghiệp, thủy sản: 

1.1 Nông nghiệp: 

a) Trồng trọt: 

+ Gieo trồng vụ đông xuân, toàn tỉnh tính đến ngày 15/3/2016 đạt 

100.463 ha, tăng 5,01% so cùng kỳ; trong đó, các loại cây trồng thu hoạch trong 

vụ là 64.119 ha, giảm 2,27% so cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng 

nắng hạn kéo dài, các cây trồng có diện tích giảm là: cây lúa đạt 43.209 ha, 

giảm 1,24% (-544ha); ngô đạt 2.343 ha, giảm 17,93%; thuốc lá đạt 1.700ha 

giảm 31,81%; bên cạnh đó cũng có một số cây trồng tăng diện tích như: đậu 

phộng đạt 3.834ha (+2,79%), rau đậu các loại đạt 11.871ha tăng 1,57%, nhờ có 

nguồn nước tưới ổn định, cũng như giá cả thuận lợi trong dịp Tết.  

Đối với cây trồng trong vụ thu hoạch năm sau (mía, mì) diện tích gieo 

trồng ước đạt 36.344 ha, tăng 19,58%. Trong đó diện tích mì đạt 34.518 ha, tăng 

19,28%, chủ yếu do tăng diện tích trồng trong vùng đất bán ngập và một số diện 

tích trồng lúa, bắp hiệu quả thấp đã chuyển sang trồng mì; diện tích mía trồng 

mới đạt 1.826 ha, tăng 25,41% so cùng kỳ năm trước, thời gian gần đây các nhà 

máy đường đã có các chính sách ưu đãi hơn đối với người trồng mía, đặc biệt là 

khâu thu hoạch và giá cả thu mua hợp lý để giữ chân người sản xuất.  

 + Thu hoạch vụ đông xuân, toàn tỉnh đến nay đạt 19.368 ha (không tính 

diện tích cây mì, mía) chiếm 30,21%  tổng diện tích gieo trồng, tăng 42,83% so 

cùng kỳ ; trong đó cây lúa đã thu hoạch được 11.161 ha,  tăng 46,82%; cây ngô 

đạt  521 ha, tăng 26,15%; cây thuốc lá thu hoạch 313 ha, tăng 203,88%; cây đậu 

phộng thu hoạch 734 ha, giảm 0,94%; rau đậu các loại đã thu hoạch 6.115 ha, 

tăng  36,28%. Nhìn chung, do thời gian sinh trưởng của từng loại cây trồng 

khác nhâu nên tiến độ thu hoạch của từng loại cây trồng cũng có sự chênh lệch; 

năng suất thu hoạch của các cây trồng hàng năm vụ Đông xuân này đều tăng so 

với cùng kỳ do có sự đầu tư của người sản xuất.  

Đối với thu hoạch  cây mì, mía trồng các vụ trước: đến nay đã thu hoạch 

40.455 ha mì (+11,62%), mía (gồm cả mía trồng mới và mía lưu gốc) đạt 

12.089 ha giảm (- 33,66%) so cùng kỳ do diện tích mía lưu gốc năm trước giảm; 

năng suất bình quân cây mì ước đạt 326,10 tạ/ha và cây mía đạt 769,5 tạ/ha.  

+Về  tình hình sâu bệnh,trong quý, dịch bệnh trên các loại cây trồng đa 

số phát sinh gây hại ở mức nhiễm nhẹ, ảnh hưởng không đáng kể đến sinh 
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trưởng cây trồng. Cây lúa, diện tích diện tích bị nhiễm 12.638ha, giảm 53,02% 

so cùng kỳ, gồm các loại bệnh chủ yếu: rầy nâu có diện tích bị nhiễm 4.126 ha, 

bệnh đạo ôn lá 4.265ha, sâu cuốn lá 2.164ha...., xảy ra rải rác ở các huyện, 

thành phố; Cây rau diện tích bị nhiễm nhẹ 3.576ha, giảm 3,58% so cùng kỳ, 

gồm các bệnh như sâu xanh, sâu khoang, bọ trĩ, rầy mềm, bệnh thán thư. Trên 

cây mì, diện tích nhiễm nhện đỏ  386ha chủ yếu là nhiễm nhẹ 352ha. Trên các 

cây trồng khác dịch bệnh phát sinh gây hại nhẹ, diện tích nhiễm ít. 

b) Chăn nuôi: 

Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trong quý tương đối ổn định, không 

phát sinh dịch bệnh nguy hiểm. Ước tính đàn trâu hiện có 20.070 con giảm 

7,15%, đàn bò 85.334 con giảm 1,97%, do hiện nay không còn đồng trống để 

chăn thả, các nơi tận dụng mọi quỹ đất để trồng mì, cao su,…, riêng đàn bò sữa 

hiện có 4.366 con, tăng 41,29% so cùng kỳ, do hiệu quả kinh tế đem lại cao nên 

một số hộ đã mở rộng đàn, tuy nhiên thời gian gần đây tình hình tiêu thụ sữa có 

những bất cập đối với hộ mới nuôi, phần nào ảnh hưởng đến tâm lý người chăn 

nuôi; đàn lợn hiện có 197,6 ngàn con, tăng 1,16% so cùng kỳ. Đàn gia cầm hiện 

có 5.528 ngàn con, tăng 1,26%; trong đó đàn gà có 4.692 ngàn con, tăng 1,34% 

so cùng kỳ năm trước, chủ yếu do các doanh nghiệp, trang trại vẫn tiếp tục duy 

trì để ổn định sản xuất. 

Trong quý, trên địa bàn tỉnh không phát sinh dịch bệnh nguy hiểm như 

heo tai xanh, LMLM, cúm gia cầm trên đàn gia súc, gia cầm. Một số bệnh 

truyền nhiễm khác trên gia súc, gia cầm chỉ xảy ra lẻ tẻ được phát hiện và điều 

trị kịp thời. Ngành chức năng thường xuyên giám sát tình hình chăn nuôi gia 

súc, gia cầm trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm dịch động vật và sản phẩm 

động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, hướng dẫn, tuyên truyền các 

hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Đẩy 

mạnh công tác kiểm dịch tại gốc, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm 

tra, giám sát chặt chẽ việc lưu thông, vận chuyển gia súc xuất nhập tỉnh và đưa 

vào các lò giết mổ. Thực hiện phối hợp với các ngành liên quan trong tỉnh và 

các tỉnh lân cận về công tác kiểm dịch. 

1.2 Lâm nghiệp: 

Trong quý, ngành Lâm nghiệp chưa triển khai thực hiện công tác trồng 

rừng mà chủ yếu tập trung công tác khoanh nuôi tái sinh, khai thác lâm sản và 

thực hiện công tác nghiệm thu rừng trồng năm trước. Ước sản lượng gỗ khai 

thác trong quý đạt 2.640 m3, tăng 1,54% so cùng kỳ. Công tác chăm sóc rừng 

trồng được các Ban quản lý rừng tập trung kiểm tra các hộ hợp đồng nhận 

khoán thực hiện bảo vệ và chăm sóc rừng trồng, đảm bảo tỷ lệ sống cao và cây 
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rừng phát triển tốt.  Các dự án đã triển khai làm tốt công tác bảo vệ, và khoanh 

nuôi tái sinh rừng, cơ bản hạn chế nạn phá và lấn chiếm đất rừng. 

 Hiện đang trong mùa khô, thời tiết nắng nóng kéo dài, các ngành chức 

năng tập trung cho công tác phòng chống cháy rừng,  trong kỳ trên địa bàn tỉnh 

đã xảy ra 8 vụ cháy rừng, diện tích bị cháy 9,4ha  chủ yếu là thảm thực vật (le, 

cây tái sinh, trảng cỏ...), UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng 

tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 

mùa khô.... Công tác phòng ngừa và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp 

luật trong lĩnh vực lâm nghiệp cũng được tăng cường, số vụ vi phạm lập biên 

bản vi phạm hành chính 3 tháng đầu năm là 50 vụ tăng 14 vụ so với cùng kỳ, 

trong đó có 03 vụ khai thác gỗ, lâm sản trái phép, 27 vụ mua bán vận chuyển 

lâm sản trái phép, 10 vụ vi phạm các quy định về bảo vê và phát triển rừng.... 

 1.3 Thủy sản: 

Tình hình nuôi trồng, khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy 

trì tương đối ổn định, giá thuỷ sản nhìn chung không biến động nhiều, riêng giá 

cá tra xuất khẩu giảm mạnh. Diện tích nuôi trồng ước thực hiện 107ha, giảm 

3,17% so cùng kỳ. Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng quý 1/2016 đạt 2.440,3 

tấn, giảm 1,01%; khai thác thủy sản đạt 1.068 tấn, tăng 0,22%so cùng kỳ; sản 

suất giống với sản lượng giống ước đạt 12,50 triệu con, tăng 9,65%, trong đó cá 

giống đạt 12,4 triệu con, tăng 10,71% so quý 1/2015  

2. Sản xuất Công nghiệp: 

Tháng 3, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng mạnh (+ 30,12%) so 

tháng trước ở hầu hết các ngành sản xuất chủ yếu của tỉnh, nguyên nhân do thời 

gian hoạt động sản xuất trong tháng 3 nhiều hơn tháng 2 (tháng có những ngày 

nghỉ tết). Trong đó, ngành khai khoáng tăng 31,75%; ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo tăng 30,10%; ngành SX, phân phối điện tăng 10,35%; và ngành 

cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 36,53% so tháng trước. 

Ước quý 1/2016, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,25% so quý 1/2015 (mức 

tăng của Quý 1/2015 so với quý 1/2014 là 15,8%).   

Các sản phẩm sản xuất chủ yếu của tỉnh đều có chỉ số sản xuất tăng khá 

so quý một năm trước, cụ thể: bột mì tăng 10,06%; đường các loại tăng 7,58%; 

giày các loại tăng 18,74%; võ, ruột xe tăng 18,59%; Xi măng tăng 19,0%; điện 

thương phẩm tăng 21,81%; nước máy sản xuất tăng 28,43% so cùng kỳ; bên 

cạnh đó cũng có sản phẩm đạt thấp hơn so cùng kỳ 2015 như gạch bằng 

80,01%; và quần áo các loại chỉ bằng 96,2%.  

3. Vốn đầu tư phát triển: 
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Tháng 3/2016, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa 

phương quản lý ước đạt 151 tỷ đồng, tăng 11,74% so tháng trước. Trong đó, 

vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 109 tỷ đồng, tăng 12,31%; vốn ngân sách cấp huyện 

đạt 42 tỷ đồng, tăng 10,32%; vốn ngân sách cấp xã đến tháng này vẫn chưa triển 

khai thực hiện.  

Tính cả quý 1/2016, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 3.349 tỷ 

đồng, tăng 11,97% so cùng kỳ. Trong đó: 

 Khu vực Nhà nước: ước quý 1 thực hiện 560 tỷ đồng, giảm 10,53% so 

cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước đạt 463 tỷ đồng, tăng 

2,81%; vốn trái phiếu chính phủ ước đạt 42 tỷ đồng tăng 2,65%; vốn tự có của 

các doanh nghiệp nhà nước ước đạt 25,5 tỷ đồng, giảm  60,87%  so quý 1/2015, 

do số lượng DNNN giảm từ 32DN xuống còn 4DN (theo Luật Doanh nghiệp 

2014 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015, quy định DNNN là doanh nghiệp do 

nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ).  

 Khu vực đầu tư nước ngoài:  Ước thực hiện quí 1/2016 đạt 956 tỷ đồng 

tăng  17,41% so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư trực tiệp nước ngoài, 

trong quý đã cấp phép mới 5 dự án với số vốn đăng ký 100,1triệu USD (Quý 

1/2015 thu hút 2 dự án vốn đăng ký 17 triệu USD) đầu tư trong lĩnh vực sản 

xuất công nghiệp chế biến, chế tạo 04 dự án, lĩnh vực nông nghiệp 01 dự án. 

Bên cạnh đó cũng có 05 dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp xin bổ sung 

vốn 121 triệu USD để đầu tư mở rộng sản xuất (Quý 1/2015 có 2 dự án bổ sung 

vốn 0,47 triệu USD). 

 Khu vực ngoài nhà nước: Nguồn vốn khu vực này chiếm chủ yếu trong 

tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (chiếm tỷ trọng  khoảng 65% tổng số), 

ước thực hiện quý 1/2016 đạt 2.832 tỷ đồng, tăng 15,92% so cùng kỳ. Phần lớn 

tập trung ở vốn của các hộ gia đình đầu tư xây dựng nhà dân cư khi giá vật liệu 

xây dựng trong những tháng đầu năm nay tương đối ổn định, với tổng vốn ước 

quý 1 đạt 1.875 tỷ đồng, tăng 14,24%; vốn của các tổ chức doanh nghiệp ngoài 

nhà nước đạt  957tỷ đồng, tăng 18,44% so cùng kỳ năm 2015. 

 4. Giao thông vận tải: 

Tháng 3/2016, vận tải hành khách ổn định, với khối lượng hành khách 

vận chuyển trong tháng ước đạt 1.436 nghìn lượt khách, giảm 33,3% so tháng 

trước; khối lượng hành khách luân chuyển trong tháng đạt 90.560 nghìn lượt 

khách.km, cũng giảm 6,2% so tháng trước do tháng này đã hết tết Nguyên đán, 

nhu cầu đi lại giảm đặc biệt là vận chuyển khách bằng cáp treo Núi Bà. Vận tải 

hàng hóa hoạt động ổn định trở lại sau thời gian nghỉ tết, ước sản lượng hàng 

hóa vận chuyển tháng 3 đạt 1.051nghìn tấn, tăng 1,8% và luân chuyển được 

71.257 nghìn tấn.km, cũng tăng 1,65% so tháng 2/2016. 
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Quí 1/2016, tổng doanh thu vận tải HH-HK, bốc xếp, dịch vụ, đại lý vận 

tải trên địa bàn ước đạt 659 tỷ đồng, tăng 6,08% so cùng kỳ; chủ yếu là  vận tải 

đường bộ với 655 tỷ đồng (+6,09%). Sản lượng hành khách vận chuyển trong 

kỳ ước đạt 4.942 nghìn lượt khách, tăng 7,48% và luân chuyển được 278.064 

nghìn lượt khách.km, tăng 6,95% so cùng kỳ. Vận tải hàng hóa duy trì  phát 

triển, đáp ứng tốt nhu cầu lưu thông hàng hóa, với khối lượng  vận chuyển 3 

tháng đầu năm ước đạt 3.151 nghìn tấn (+5,15%) và luân chuyển được 215.224 

nghìn tấn.km, tăng 5,87% so cùng kỳ năm trước. 

5. Bưu chính, viễn thông: 

 Số thuê bao toàn tỉnh ước tính đến cuối tháng 3/2016 đạt 1.407 ngàn thuê 

bao, tăng 2,91% so với cùng thời điểm năm trước, bao gồm 59,47 ngàn thuê bao 

cố định (giảm 5,08%) và 1.347 ngàn thuê bao di động, tăng 13,79%. Số lượng 

thuê bao điện thoại cố định ngày càng giảm do giá cước di động ngày càng rẻ, 

các tiện ích ngày càng được nâng cao, tiện lợi trong quá trình di chuyển, … nên 

người dân chuyển sang sử dụng điện thoại di động. 

 Bên cạnh đó số thuê bao internet trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng tính 

đến cuối tháng 3/2016 ước đạt 88,5 ngàn thuê bao, tăng 36,25% so với cùng 

thời điểm năm trước. 

Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông ba tháng đầu năm nay ước 

tính đạt 294,1 tỷ đồng, tăng  1,31% so cùng kỳ; bao gồm doanh thu bưu chính 

đạt 5,7 tỷ đồng (+ 2,56%) và doanh thu viễn thông đạt 288,3 tỷ đồng, tăng 

1,28% so quý 1/2015. 

6. Thương mại - Xuất nhập khẩu: 

a) Thương mại: 

Tháng 3/2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước 

đạt 4.642 tỷ đồng, giảm  7,05% so tháng trước, chủ yếu do nhu cầu mua sắm 

của người dân giảm sau Tết.  Khu vực kinh tế nhà nước đạt 405 tỷ đồng, tăng 

4,2%; kinh tế ngoài nhà nước 4.119 tỷ đồng, giảm 8,02% và kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài đạt 7,0 tỷ đồng, tăng 5,42% so tháng trước. Xét theo ngành kinh 

tế, thương nghiệp đạt 3.539 tỷ đồng, giảm 9,28%; khách sạn, nhà hàng đạt 581 

tỷ đồng, giảm 1,62%; du lịch lữ hành 3,7 tỷ đồng, giảm 83,58 và ngành dịch vụ 

(có doanh thu của hoạt động xổ số) đạt 517tỷ đồng, tăng 7,95% so tháng trước. 

Cộng dồn 3 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên địa 

bàn tỉnh đạt 14.474 tỷ đồng, tăng 8,79% so cùng kỳ. Trong tổng mức hàng hóa 

bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm nay, kinh doanh thương nghiệp đạt 

11.237 tỷ đồng, chiếm 78% tổng mức và tăng 9,43%; khách sạn, nhà hàng đạt 

1.743tỷ đồng, chiếm 12% và tăng 8,03%; dịch vụ đạt 1.466 tỷ đồng, chiếm 10% 
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và tăng 5,06%; du lịch lữ hành đạt 28 tỷ đồng, chiếm 0,2% tổng mức và tăng 

2,53% so cùng kỳ năm 2015. 

  b) Xuất Nhập khẩu: 

 + Xuất khẩu:  

Tháng 3, ước kim ngạch xuất khẩu đạt 202 triệu USD, tăng 14,1% so 

tháng trước. Hầu hết các thành phần kinh tế đều có trị giá xuất khẩu tăng khá, 

trong đó kinh tế có vốn ĐTNN xuất 161 triệu USD, tăng 16,5%; kinh tế nhà 

nước tăng 7,19%; kinh tế tư nhân cũng tăng 5,12% so tháng trước; chủ yếu do 

sau thời gian nghỉ tết (trong tháng 2/2016), các doanh nghiệp hiện nay đã đi vào 

hoạt động sản xuất ổn định, bắt đầu có nhiều đơn đặt hàng hơn. Do đó, nhiều 

mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng cũng có kim ngạch xuất khẩu tăng như: 

hàng dệt may đạt 67 triệu USD (+2,56%), giày dép các loại đạt 35 triệu USD (+ 

52,65%), cao su đạt 17 triệu USD, cũng tăng 13,14% so với tháng trước.  

Lủy kế 3 tháng đầu năm, xuất khẩu trên địa bàn đạt 614 triệu USD, tăng 

17,03% so cùng kỳ. Trong đó, tăng chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước 

ngoài, ước đạt 496 triệu USD, tăng 19,06%; kinh tế tư nhân đạt 113 triệu USD, 

cũng tăng 12,32% so cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của 

tỉnh gồm: hàng dệt may đạt 201 triệu USD, tăng 37,13%; giày dép các loại đạt 

104 triệu USD, tăng 0,87%; hạt điều nhân đạt 26 triệu USD, tăng 38,46%; Sắn 

và các sản phẩm từ sắn đạt 37 triệu USD tăng 11,13; Riêng mặt hàng cao su có 

giá xuất khẩu giảm sâu, mặc dù lượng xuất khẩu đạt 53.202 tấn, tăng 23,83%, 

nhưng trị giá xuất khẩu  đạt 53 triệu USD, chỉ tăng 8,75% so quý 1/2015.  

  + Nhập khẩu:  

Tháng 3, kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 137triệu USD, tăng 

6,36% so tháng trước. Trong đó kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhập 102 triệu 

USD, tăng 7,46%; kinh tế tư nhân nhập 34 triệu USD, cũng tăng 3,1% so tháng 

2/2016. 

3 tháng đầu năm, nhập khẩu đạt 425 triệu USD, tăng 22,37% so cùng kỳ 

năm trước.  Trong đó thành phần kinh tế  có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu 

là chủ yếu  ước đạt 335 triệu USD  tăng 13,29% so cùng kỳ; kinh tế tư nhân ước 

đạt 89 triệu USD tăng 78,02%. 

 Mặt hàng nhập khẩu trong kỳ của tỉnh chủ yếu là nguyên phụ liệu phục 

vụ sản xuất và gia công hàng xuất khẩu, trong đó: vải may mặc đạt 47 triệu 

USD (+ 2,25%); nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt 46 triệu USD (+ 

20,13%); Bông các loại ước đạt 45 triệu USD, cũng tăng 72,85% so cùng kỳ 

năm trước. 

  7. Chỉ số giá tiêu dùng: 
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Tháng 3/2016, giá xăng dầu các loại tiếp tục được điều chỉnh giảm, ít 

nhiều cũng đã ảnh hưởng làm cho giá cả một số hàng hóa, dịch vụ giảm xuống. 

Tuy nhiên cũng trong này, ngay từ đầu tháng (01.3.2016) giá các mặt hàng 

khám chữa bệnh thuộc nhóm dịch vụ y tế được điều chỉnh tăng khá cao góp 

phần không nhỏ làm cho CPI tháng này tăng lên. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

tháng 3/2016 tăng 0,53% so với tháng trước, tăng 0,55% so với tháng 12 năm 

trước,  tăng 2,08% so với cùng tháng năm trước và tăng 1,48% so với bình quân 

cùng kỳ. Giá bán các mặt hàng, nhóm hàng trong tháng biến động, cụ thể như 

sau:  

 Nhóm lương thực tăng 0,36%, chủ yếu do giá gạo các loại tăng 0,39% 

so với tháng trước nguyên nhân do nhu cầu xuất khẩu gạo tăng. Các mặt hàng 

còn lại trong nhóm này tương đối ổn định so với tháng trước.  

  Chỉ số nhóm thực phẩm tháng này giảm 0,24% trong đó các mặt hàng 

thuộc nhóm thịt lợn các loại giảm 0,28%, thịt gà giảm 0,94%, gia cầm khác 

giảm 1,14% so với tháng trước nguyên nhân do đây là những mặt hàng thiết yếu 

được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016(đã tăng trong 

tháng 2/2016) qua Tết những mặt hàng này đã giảm xuống và ổn định trở lại.  

  Nhóm rau tươi các loại giảm 0,11%, trong đó một số mặt hàng có chỉ số 

giảm như: khoai tây giảm 1,47%, dưa chuột giảm 2,69%, củ cải giảm 2,04%, 

rau cải xanh giảm 1,46%, hành lá tươi giảm 2,98% … so với tháng trước 

nguyên nhân do nguồn cung dồi dào (thời tiết mát mẽ nên thuận lợi cho việc 

trồng rau tươi đạt năng suất cao) mặt khác chi phí vận chuyển rau tươi từ các 

tỉnh khác về Tây Ninh giảm (giá xăng dầu các loại giảm) cũng là nguyên nhân 

làm cho giá tiêu dùng những mặt hàng này giảm xuống. 

  Nhóm quả tươi và chế biến giảm 1,32%  so với tháng trước do tính chất 

mùa vụ một số trái cây đã vào vụ thu hoạch rộ và một số do nhu cầu xuất khẩu 

giảm đã làm cho giá bán những mặt hàng này giảm xuống so với tháng trước.  

 Chỉ số giá các mặt hàng, nhóm hàng phi lương thực, thực phẩm biến 

động cụ thể như sau: nhóm may mặc mũ nón, giày dép tăng 0,34%; nhóm nhà 

ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,51%, trong đó giá gas đun 

giảm 3,46%, dầu hỏa giảm 3,95% so với tháng trước; nhóm giao thông giảm 

3,56%, trong đó giá xăng dầu các loại giảm 7,41% so với tháng trước. Các 

nhóm còn lại tương đối ổn định so với tháng trước. 

 Giá vàng và đô la Mỹ:   Do ảnh hưởng của giá vàng, giá Đô la Mỹ trên 

thị trường thế giới, giá vàng bình quân tháng 03/2016 là  3.340.000 đồng/chỉ, 

tăng 190.000đ/chỉ (+6,03%); giá Đô la Mỹ tháng này là 22.360 đ/USD, giảm 12 

đồng/USD (-0,53%) so với tháng 02/2016. 
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  8. Thu chi ngân sách: 

a) Thu ngân sách: 

Ước tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng 3/2015 đạt 477 tỷ đồng, cộng 

dồn ba tháng 1.366 tỷ đồng, đạt 25,29% dự toán năm, tăng  15,48% so cùng kỳ. 

Trong đó, thu nội địa đạt 310 tỷ đồng, đạt 21,21% dự toán, tăng 8,02% so cùng 

kỳ năm trước. Nhìn chung, tiến độ thu nội địa trong ba tháng đầu năm nay có 

03/14 khoản thu đạt trên 25% so với dự toán, còn lại 11/14 khoản thu đạt thấp 

dưới 25% so dự toán, trong đó có 7/14 khoản thu giảm so cùng kỳ, như thu từ 

doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt 15,5% dự toán, giảm 19,92% so cùng kỳ chủ yếu 

là do giá cả thị trường (mủ cao su, mía đường, bột mì) giảm sâu nên tác động 

đến doanh thu cũng  như lợi nhuận của doanh nghiệp. 

 Nguyên nhân chủ yếu tác động đến nguồn thu của tỉnh là do: tình hình 

kinh tế còn nhiều yếu tố ảnh hưởng không tốt hoặc làm hạn chế đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của các tổ chức và cá nhân như: giá cả các mặt hàng chủ 

yếu của tỉnh (cao su, bột mì, đường cát) đang ở mức thấp. Vườn cao su đang 

trong mùa thay lá chưa khai thác mủ; thuế Giá trị gia tăng phát sinh giảm. Trong 

quý 1, thời gian nghỉ Tết dương lịch và âm lịch dài ngày, từ đó ít nhiều đã ảnh 

hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và việc thu nộp thuế của cơ sở sản 

xuất. 

 b) Chi ngân sách: 

Chi ngân sách ước tháng 3/2015 đạt 506 tỷ đồng, nâng mức chi ba tháng 

đầu năm đạt 1.554 tỷ đồng, tăng 30,24% so cùng kỳ năm trước, chủ yếu là chi 

thường xuyên với 977 tỷ đồng, tăng 19,85%; chi đầu tư phát triển 239 tỷ đồng, 

cũng tăng  87,62% và chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết ước đạt 323 tỷ 

đồng, tăng 30,17% so 3T/2015. 

 9. Hoạt động ngân hàng: 

Ba tháng  đầu năm 2016 hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn 

tỉnh tương đối ổn định và phát triển. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh 

đến cuối tháng 03/2016 ước đạt  29.400 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 2,3%. 

Trong đó vốn huy động ngắn hạn (dưới 12 tháng) là chủ yếu đạt  20.493 tỷ đồng 

(Chiếm 69,7% ) tăng 2,6% so tháng trước; Vốn huy động trung và dài hạn đạt 

8.907tỷ  đồng tăng 1,6% so tháng trước; Nguồn vốn huy động chủ yếu từ tiền 

gửi trong dân cư đạt 22.686 tỉ đồng chiếm 77,16% trong tổng số tăng 1,0% so 

với tháng trước; tiền gửi của các tổ chức kinh tế ước đạt 6.481 tỷ đồng, tăng 

8,0% so tháng trước; 

Hoạt động cho vay: Tổng  dư nợ tín dụng  đến cuối tháng 03 ước đạt 

29.108 tỷ đồng, tăng 1,5% so tháng trước. Trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm 
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63,88% tổng số. Nợ xấu  209 tỷ đồng chiếm 0,72% so với tổng dư nợ, giảm (-

7,0%) so với tháng trước. 

 10. Tình hình văn xã: 

a) Đời sống, lao động, giải quyết việc làm: 

Tình hình đời sống dân cư nông thôn trong quý1, do những tháng đầu 

năm, nắng nóng kéo dài, song việc sản xuất nông nghiệp nhìn chung thuận lợi  

trong  khâu sản xuất. Mặt khác giá cả các mặt hàng nông  sản nhìn chung đều 

giảm so với cùng kỳ năm trước, riêng lúa, tuy có tăng song vẫn  ở mức thấp, 

mặt khác vật tư phục vụ  sản xuất nông nghiệp đều tăng đã làm cho thu nhập 

một bộ phận dân cư giảm xuống. Bên cạnh đó, với sự nỗ lực của các cấp uỷ, các 

cấp chính quyền địa phương, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được những kết 

quả tích cực, đời sống của đại bộ phận nhân dân được dần nâng lên, không xảy 

ra đói giáp hạt trên địa bàn tỉnh. Tình hình xoá đói giảm nghèo được các cấp uỷ, 

chính quyền, đoàn thể thường xuyên quan tâm đúng mức, bằng các hình thức 

giúp đỡ những hộ gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống vươn lên thoát nghèo 

như hỗ trợ vốn sản xuất, giải quyết việc làm. 

Các chính sách hỗ trợ người nghèo cho vay vốn ưu đãi vẫn được duy trì, 

tạo điều kiện cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo vay vốn từ Ngân hàng chính 

sách xã hội, với tổng số dư nợ đến nay là: 1.645 tỷ đồng, trong đó hộ nghèo vay 

282 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho các hộ nghèo, 

bình quân mỗi hộ được vay 1 lượt mức vay cao nhất là 50 triệu đồng, chủ yếu 

để trồng trọt, chăn nuôi, và kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ; các chính sách 

cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên, dạy nghề được tiến hành đúng đối 

tượng, kịp thời, đến nay tổng dư nợ cho đối tượng này 344 tỷ đồng. 

Trong quý 1/2016, các DN, cơ sở SX trong tỉnh đã tuyển dụng mới 5.379 

lao động. Trong đó, các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động như: 

tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm và học nghề cho 1.481 lao 

động; giới thiệu cung ứng lao động trong nước cho 173 lao động; quỹ quốc gia 

hỗ trợ việc làm cho vay 66 dự án với kinh phí 827 triệu đồng tạo việc làm cho 

72 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

giải quyết được 64 lao động. 

Công tác  đào tạo nghề, trong quý 1 các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp 

nghề, các cơ sở dạy nghề tiếp tục tuyển sinh và đào tạo nghề theo kế hoạch. Số 

học viên đang được đào tạo tại các cơ sở dạy nghề: 2.516 người (Cao đẳng 412 

người; Trung cấp: 1.198 người; Sơ cấp: 906 người).Đồng thời xây dựng kế 

hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 với 152 lớp, 4.858 học 

viên. 
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Về quan hệ lao động, xảy ra 07 vụ tranh chấp lao động dẫn đến đình công 

tại 07 công ty với 9.640 lao động tham gia (so với cùng kỳ tăng 04 vụ). Trong 

đó, trong khu kinh tế 06 vụ, tại 06 công ty với 9.440 lao động tham gia; ngoài 

khu kinh tế 01 vụ, tại 01 công ty với 200 lao động tham gia. Nguyên nhân các 

vụ đình công chủ yếu do người sử dụng lao động không thực hiện tốt những quy 

định của pháp luật lao động như Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đã 

ký kết với người lao động. Tất cả các cuộc đình công trên đều đã được hòa giải 

thành, chủ yếu là sự thương lượng, thỏa thuận giữa người sử dụng và người lao 

động, thông qua vai trò trung gian hướng dẫn, định hướng của các cơ quan quản 

lý Nhà nước và tổ chức công đoàn. 

b) Công tác chăm lo tết Nguyên đán Bính Thân: 

Trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi, các ngành các cấp từ tỉnh đến tận cơ 

sở xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện thăm hỏi và tặng quà, chăm lo Tết cho 

người có công với cách mạng, người nghèo, các đối tượng hưởng chính sách xã 

hội, người cao tuổi và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kết quả là 

toàn tỉnh đã tặng 49.206 người với tổng kinh phí 22,17 tỷ đồng, Trong đó trợ 

cấp cho 9.270 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương và hộ nghèo theo 

chuẩn nghèo của tỉnh đón tết với kinh phí 4,82 tỷ đồng; Ngoài ra các ngành, các 

cấp đã vận động hỗ trợ 39.355 phần quà với tổng kinh phí: 14,7 tỷ đồng. 

Nhìn chung, công tác chăm lo tết Nguyên đán Bính Thân được thực hiện 

chu đáo; các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn 

được chú ý quan tâm, thăm hỏi, tặng quà, quyết tâm không để xảy ra trường hợp 

nhân dân vì khó khăn mà không được ăn Tết. 

c) Hoạt động y tế: 

Trong quý 1/2016, tình hình trên địa bàn tỉnh ghi nhận một số bệnh 

truyền nhiễm tăng cao so với cùng kỳ là :  sốt Dengue/ sốt xuất huyết 300 ca, 

tăng  240,9% so cùng kỳ và không có ca tử vong; tay chân miệng có 107 ca, 

giảm 58,2%; lỵ trực trùng 22 ca, tăng 187,5%; Tiêu chảy 449ca, tăng 203,37% 

không có tử vong; các bệnh cúm A/H1N1, thương hàn, phó thương hàn, hội 

chứng não cấp chưa ghi nhận ca nào. 

Bệnh HIV/AIDS: 3 tháng đầu năm phát hiện mới 70 ca HIV (giảm 

22,23% so cùng kỳ); lũy tích đến nay có 4.090 ca HIV (nữ 1.304 ca), trong đó 

3.034 ca chuyển sang giai đoạn AIDS (nữ 933ca) và có 1.385 người tử vong do 

AIDS.  

Triển khai thực hiện tốt công tác KCB, công tác y tế dự phòng, tăng 

cường kiểm tra giám sát các bệnh truyền nhiễm gây dịch: SXH, Sốt rét đặc biệt 

bệnh tay – chân – miệng, tả, tiêu chảy do virus Rota, cúm A(H5N1), SXH, bệnh 
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Zika, các bệnh đường hô hấp, tích cực khống chế các loại dịch bệnh trên địa 

bàn. Tăng cường giám sát tại các xã, phường, các cửa khẩu để phát hiện sớm, 

xử lý những ca bệnh đầu tiên không để lây lan thành, đảm bảo bố trí cán bộ trực 

24/24 giờ.  

Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm: Công tác kiểm tra vệ sinh an 

toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên, trong quý 1/2016 đã tiến hành 

kiểm tra 1.502 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống … , kết 

quả có 1.178 cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh (đạt tỷ lệ 78,42%). Trong quý trên địa 

bàn tỉnh không xãy ra ngộ độc thực phẩm.  

d) An toàn giao thông: 

Tình hình tai nạn giao thông trong quý 1/2016 (từ ngày 16/12/2015 đến 

15/03/2016), toàn tỉnh đã  xảy ra 42 vụ, làm chết 19 người, bị thương 36 người; 

trong đó số vụ tai nạn nghiêm trọng và rất nghiêm trọng là 17 vụ, làm chết 19 

người, bị thương 05 người; so với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn nghiêm 

trọng và rất nghiêm trọng  tăng (+03 vụ), số người chết tăng (+04 người) và số 

người bị thương giảm (- 01 người); nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn là 

do người điều khiển xe không đúng phần đường, chuyển hướng tránh vượt thiếu 

quan sát và sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. 

e) Hoạt động văn hoá: 

Trong quý 1/2016, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tập trung tổ chức 

các hoạt động của ngành  tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các 

ngày lễ lớn: Mừng  Đảng – Mừng Xuân Bính Thân năm 2016, Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 03/3, 

Ngày quốc tế Phụ nữ 08/3, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, 

tuyên truyền về “Biên giới và Biển đảo Việt Nam”, An toàn giao thông, phòng 

cháy chữa cháy, Chương trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới. 

Ngành đã thực hiện 762 lượt băng rôn, 14 pano, 1.057m2 panô, 84 cuộc 

xe loa, 8.902 cờ các loại, 617 khẩu hiệu, 200 đĩa CD, 45 buổi văn nghệ, mở 01 

cuộc triển lãm và các hình thức tuyên truyền khác, thông qua đó tuyên truyền 

thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.  

Hoạt động Bảo tồn - Bảo tàng: tổ chức trưng bày, triển lãm tranh ảnh, bản 

đồ tại chỗ với các chuyên đề: “Kỷ niệm ngày di sản Việt Nam 23/11”, “Mừng 

Đảng - Mừng Xuân Bính Thân 2016”,”Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII 

của Đảng”, đón được 513 lượt người đến xem. Tổ chức triển lãm lưu động với 

03 chuyên đề tại 06 địa điểm trên địa bàn tỉnh đón 16.822 lượt khách tham 

quan. Tổng kết bài dự thi tìm hiểu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh với 03 chủ đề, 
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có 14.337 thư dự thi. Giới thiệu tuyên truyền DTLS văn hóa 04 điểm, thu hút 

1.270 người tham dự. 

Hệ thống Thư viện tỉnh thực hiện bổ sung sách báo, tài liệu đảm bảo 

thường xuyên mở cửa phục vụ bạn đọc; tổ chức các đợt trưng bày, giới thiệu 

sách báo chuyên đề: tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền các 

nhiệm vụ chính trị nhân các ngày lễ lớn, Mừng Đảng – Mừng Xuân, an toàn 

giao thông, xây dựng nông thôn mới… qua đó phục vụ 22.272 lượt bạn đọc với 

72.518 lượt sách, báo, tài liệu.  

Công tác quản lý, thanh, kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động văn hoá, thể 

thao, du lịch trên phạm vi toàn tỉnh được tăng cường. Trong quý, đội kiểm tra 

liên ngành Văn hóa – Xã hội tỉnh và Đội kiểm tra liên ngành các cấp tổ chức 

kiểm tra 12 đợt, đã kiểm tra nhắc nhở 119 trường hợp, lập biên bản và ban hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính 07 trường hợp với tổng tiền phạt 26 

triệu đồng.  

Hội xuân Núi Bà Đen năm 2016 được tổ chức từ ngày 08/02/2016 đến 

ngày 08/03/2016 (nhằm ngày mùng 1 đến ngày 30 tháng Giêng AL),  trong đó 

đã tổ chức thành công lễ khai mạc Hội Xuân và lễ hội truyền thống động Kim 

Quang. Khách tham quan Hội Xuân năm nay ước đạt 1.500.000 lượt tăng 6,4% 

so với cùng kỳ;  đặc biệt trong ngày mùng 05 tết có lượng khách cao nhất là 

180.500 lượt  tăng 4,7% so cùng kỳ. Đã tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí 

phục vụ miễn phí cho khách du lịch như: chiếu phim màn ảnh rộng, biểu diễn 

nghệ thuật, văn nghệ quần chúng, các trò chơi dân gian, .... các điểm bán hàng, 

kinh doanh dịch vụ có niêm yết giá đúng quy định. Công tác vệ sinh an toàn 

thực phẩm tương đối tốt,  tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. 

f) Hoạt động thể dục thể thao: 

Trong quý 1/2016, công tác thể thao quần chúng, ngành đã tổ chức các 

giải thi đấu mừng Đảng-mừng Xuân Bình Thân 2016, với các môn cờ tướng, 

billiards, võ cổ truyền. Tổ chức liên hoan võ thuật tỉnh Tây Ninh lần II tại núi 

Bà Đen Tây Ninh; tổ chức liên hoan Câu lạc bộ Yoga lần 1…… 

 g) Thiệt hại thiên tai: 

Trong quý 1 năm 2016, không xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

h) Bảo vệ môi trường và trật tự an toàn xã hội: 

Trong tháng đã xảy ra 02 vụ cháy (cháy 1,5ha rừng Tràm nước thuộc 

Rừng phòng hộ Dầu Tiếng, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu và cháy trạm xăng 

dầu thuộc công ty TNHH Huỳnh Công Minh ở ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện 

Dương Minh Châu), làm 01 người bị thương nhẹ, ước giá trị thiệt hại do cháy 

khoảng 54 triệu đồng; Nguyên nhân theo nhận định ban đầu của vụ cháy rừng là 
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do người dân bắt ong, hun khói gây cháy và vụ cháy trạm xăng dầu đang được 

điều tra làm rõ; Luỹ kế 03 tháng đầu năm đã xảy ra 6 vụ cháy, làm 01 người bị 

thương, giá trị thiệt hại ước tính 491triệu đ; Không xảy ra vụ nổ nào. 

Số vụ vi phạm môi trường trong tháng đã phát hiện 05 vụ ở 2 huyện: Tân 

Châu 04 vụ, Trảng Bàng 01 vụ và số vụ đã xử lý là 05 vụ, với số tiền xử phạt là 

1152,7 triệu đồng; Luỹ kế từ đầu năm đến nay đã phát hiện và xử lý 13 vụ vi 

phạm môi trường (Tân Châu 06 vụ, Trảng Bàng 05, Tân Biên 01 vụ và Dương 

Minh Châu 01 vụ), số tiền xử phạt vi phạm  2.481,25 triệu đ, và tạm  đình chỉ 

hoạt động 02 đơn vị để khắc phục vi phạm. Nguyên nhân chủ yếu là do các 

công ty, doanh nghiệp xả nước thải gây ô nhiễm môi trường và gây sự cố môi 

trường. 


